
 

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

Số:      /BC-SKHCN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Quảng Trị, ngày      tháng    năm 2024 

BÁO CÁO 

Rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo Nghị quyết số 93/NQ-CP  

ngày 18/6/2024 của Chính phủ 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3004/UBND-NC 

ngày 28/6/2024 về việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo Nghị quyết số 

93/NQ-CP ngày 18/6/2024 của Chính phủ, Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo 

kết quả rà soát như sau: 

I. QUÁ TRÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Về công tác chỉ đạo, điều hành 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ đã 

giao Thanh tra Sở phối hợp với các phòng, đơn vị thuộc Sở tiến hành rà soát các 

văn bản QPPL theo yêu cầu tại điểm a khoản 1 Mục III của Nghị quyết  

số93/NQ-CP ngày  18/6/2024. 

 2. Về công tác tổ chức rà soát 

Căn cứ Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật, các phòng, đơn vị thuộc Sở đã tiến hành rà soát các văn bản QPPL do 

HĐND, UBND tỉnh ban hành có liên quan đến lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm 

vụ được giao; Thanh tra Sở tổng hợp để báo cáo Sở Tư pháp theo yêu cầu.  

 3. Phạm vi rà soát 

Phạm vi rà soát là các văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành còn 

hiệu lực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ (bao 

gồm cả các văn bản đã được ban hành nhưng đến thời điểm rà soát chưa có hiệu 

lực, các văn bản có Dự thảo văn bản thay thế hoặc sửa đổi đang trình HĐND, 

UBND tỉnh nhưng chưa được ký ban hành). 

 II. KẾT QUẢ RÀ SOÁT  

1. Kết quả chung  

 Tổng số văn bản đã được rà soát: 15 văn bản thuộc lĩnh vực khoa học và 

công nghệ (Phụ lục 1 kèm theo). 

 2. Kết quả cụ thể 

 Qua rà soát phát hiện, có 02 văn bản quy định có vướng mắc trong các luật 

và văn bản dưới luật có liên quan (Phụ lục 2 kèm theo) 

 3. Kết quả xử lý văn bản  

Sở Khoa học và Công nghệ đã đề nghị và được UBND tỉnh giao trách 



 

nhiệm soạn thảo 02 văn bản QPPL của UBND tỉnh để thay thế cho Quyết định số 

11/2016/QĐ-UBND ngày 31/3/2016 của UBND tỉnh Quảng Trị về ban hành Quy 

chế quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh và cấp cơ sở trên địa 

bàn tỉnh Quảng Trị và  Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của 

UBND tỉnh Ban hành Quy định quản lý nhà nước về hoạt động sở hữu công 

nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 

Trên đây là báo cáo kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo Nghị 

quyết số 93/NQ-CP ngày 18/6/2024 của Chính phủ, Sở Khoa học và Công nghệ 

kính gửi Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (để b/c); 

- Sở Tư pháp; 

- Lưu: VT, TTra. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Ngọc Lân 



 

Phụ lục 1 

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT ĐÃ ĐƯỢC RÀ SOÁT 

(Kèm theo Báo cáo  số          /BC-SKHCN  ngày       /7/2024 của Sở Khoa học và 

Công nghệ) 

 

STT Tên văn bản 

I Văn bản QPPL do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành 

1 

Nghị quyết số 163/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 Quy định một số chính sách 

hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh 

giai đoạn 2022 -2026 

2 

Nghị quyết số 33/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 Quy định mức chi lập dự toán, 

quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 

3 

Nghị quyết số 36/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị quyết số 163/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 Quy định một số chính 

sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn 

tỉnh giai đoạn 2022 -2026 

II Văn bản QPPL do UBND tỉnh ban hành 

1  
Quyết định số 46/2014/QĐ-UBND ngày 17/12/2014 Ban hành Quy chế giải 

thưởng khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Trị 

2  
Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 31/3/2016 Ban hành Quy chế quản lý các 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh và cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 

3  
Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 Ban hành Quy định quản lý 

nhà nước về hoạt động sở hữu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 

4  
Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND ngày 30/01/2019 Ban hành Quy định phối hợp 

quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh QuảngTrị. 

5  

Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND ngày 08/03/2019 Ban hành Quy định về điều 

kiện, tiêu chuẩn chức danh cấp Trưởng, cấp Phó các cơ quan, đơn vị thuộc và trực 

thuộc Sở Khoa học và Công nghệ; Trường phòng, Phó Trưởng phụ trách lĩnh vực 

khoa học và công nghệ phòng Kinh tế, Kinh tế Hạ tầng các huyện, thị xã, thành 

phố tỉnh Quảng Trị. 

6  

Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND ngày 02/8/2019 về việc bãi bỏ Quyết định số 

39/2006/QĐ-UBND ngày 06/4/2006 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc thành lập 

và ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của cơ quan Thông báo và điểm hỏi 

đáp của tinh Quảng Trị về hàng rào kỹ thuật trong thương mại. 

7  Quyết định số 45/2019/QĐ-UBND ngày 02/12/2019 Về việc bãi bỏ một số văn 



 

STT Tên văn bản 

bản quy phạm pháp luật do ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành trong lĩnh 

vực Khoa học và Công nghệ 

8  

Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND ngày 12/5/2020 Về việc bãi bỏ Quyết định số 

33/2013/QĐ-UBND ngày 13/12/2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về 

việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế một cửa về kiểm tra chất lượng; 

vệ sinh, an toàn thực phẩm đối với hàng hoá nhập khẩu vào Khu Kinh tế - Thương 

mại đặc biệt Lao Bảo 

9  

Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND ngày 15/12/2020 Ban hành quy định về hoạt 

động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và 

Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị 

10  

Quyết định số 39/2022/QĐ-UBND ngày 16/12/2022 Bãi bỏ Quyết định số 

26/2013/QĐ-UBND ngày 25/10/2013 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định 

về quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 

11  
Quyết định số 03/2023/QĐ-UBND ngày 10/02/2023 Quy định chức năng, nghiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ 

12  

Quyết định số 22/2023/QĐ-UBND ngày 22/9/2023 Quyết định số bãi bỏ Quyết 

định số 32/2015/QĐ-UBND ngày 16/12/2015 của UBND tỉnh về việc Ban hành 

Quy định về định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Quảng 

Trị 

 



 

Phụ lục 2 

KẾT QUẢ RÀ SOÁT CÁC QUY ĐỊNH CÓ VƯỚNG MẮC TRONG HỆ THỐNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

 (Kèm theo Báo cáo  số          /BC-SKHCN  ngày       /7/2024 của Sở Khoa học và Công nghệ) 

 

STT Tên văn bản 
Quy định có  

vướng mắc 
Thuyết minh 

Đề xuất 

hướng xử lý 

Cơ quan rà 

soát, kiến nghị 

Ghi chú 

1 

Quyết định số 11/2016/QĐ-

UBND ngày 31/3/2016 của 

UBND tỉnh Quảng Trị về ban 

hành Quy chế quản lý các 

nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ cấp tỉnh và cấp cơ sở 

trên địa bàn tỉnh Quảng Trị) 

Trình tự, thủ tục và 

quy chế quản lý 

các nhiệm vụ 

KH&CN cấp tỉnh 

và cấp cơ sở không 

còn phù hợp với 

quy định của pháp 

luật hiện hành 

- Đa số các văn bản làm căn cứ 

đã được bãi bỏ hoặc sửa đổi, bổ 

sung. 

- Bộ Khoa học và Công nghệ và 

Bộ Tài Chính đã ban hành các 

Thông tư mới có liên quan đến 

hoạt động quản lý các nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ  

Ban hành 

Quyết định 

QPPL của 

UBND tỉnh 

để thay thế  

Sở Khoa học 

và Công nghệ 

Sở KH&CN 

đã đề nghị và 

được UBND 

tỉnh giao soạn 

thảo văn bản 

thay thế, hoàn 

thành trong 

Quý III/2024 

2 

Quyết định số 52/2016/QĐ-

UBND ngày 21/12/2016 của 

UBND tỉnh Ban hành Quy 

định quản lý nhà nước về hoạt 

động sở hữu công nghiệp trên 

địa bàn tỉnh Quảng Trị 

Một số nội dung 

quy định tại văn 

bản không còn phù 

hợp với các quy 

định hiện hành 

(Luật sở hữu trí tuệ 

sửa đổi, bổ sung 

năm 2019, 2022 và  

Nghị định 

65/2023/NĐ-CP 

- Các văn bản làm căn cứ đã 

được bãi bỏ hoặc sửa đổi, bổ 

sung. 

- Điểm b Khoản 1 Điều 9 

Nghị định 65/2023/NĐ-CP 

quy định UBND có trách 

nhiệm "Xây dựng, ban hành 

và tổ chức thực hiện quy định 

của địa phương về sở hữu 

công nghiệp" 

 

Ban hành 

Quyết định 

QPPL của 

UBND tỉnh 

để thay thế 

Sở Khoa học 

và Công nghệ 

Sở KH&CN 

đã đề nghị và 

được UBND 

tỉnh giao soạn 

thảo văn bản 

thay thế, hoàn 

thành trong 

Quý III/2024 
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